
STT Tên sản phẩm Mã SP Mặt cắt Mô tả
Đơn 

vị tính

Chiều 

dài cây
Màu sắc

Giá bán lẻ

(Vnđ/md)

1
Thanh nhôm 

profile U1707

U1707 

2478/1799

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 2m,

3 mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

45.000

2
Thanh nhôm 

profile T2407

T2407 

2456/51434

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 2m,

3 mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

45.000

3
Thanh nhôm 

profile V1616

V1616 

1783/1482

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 2m,

3 mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

45.000

4
Thanh nhôm 

profile U1804
U1804 3517

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m Dài 3m

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

75.000

5
Thanh nhôm 

profile U1407

U1407 

3519/3518

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 2m,

3 mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

42.000

6
Thanh nhôm 

profile T1910
T1910 3520

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

70.000

7
Thanh nhôm 

profile O1530
O1530 3521

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

250.000

BÁO GIÁ THANH NHÔM PROFILE



8
Thanh nhôm 

profile U1414
U1414 3522

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

80.000

9
Thanh nhôm 

profile U1715
U1715 3523

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: 

nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

80.000

10
Thanh nhôm 

profile T1109
T1109 3524

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

38.000

11
Thanh nhôm 

profile U2310
U2310 4631

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

75.000

12
Thanh nhôm 

profile U3010
U3010 3525

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

80.000

13
Thanh nhôm 

profile T3010
T3010 3526

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

80.000

14
Thanh nhôm 

profile TH3535M
TH3535 3527

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

220.000

15
Thanh nhôm 

profile T5035M
T5035 3528

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

240.000

16
Thanh nhôm 

profile TH5035M
TH5035 3529

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

300.000



17
Thanh nhôm 

profile T6535
T6535 3530

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

300.000

18
Thanh nhôm 

profile T9235
T9235 3531

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

550.000

19

Thanh nhôm 

profile 

T11735

T11735 3495

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

600.000

20

Thanh nhôm 

profile 

T21640

T21640 3532

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

1.600.000

21
Thanh nhôm 

profile TH5070
TH5070 3533

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

550.000

22
Thanh nhôm 

profile TH7635
TH7635 3534

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

550.000

23
Thanh nhôm 

profile TH7676
TH7676 3535

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

620.000

24
Thanh nhôm 

profile Th12085
Th12085 3536

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

1.200.000

25
Thanh nhôm 

profile K1116
K1116 2828

Nhôm đúc: T6063

Mặt nhựa: Poli 

Carbonat

Phụ kiện: đầu bịt, 

phụ kiện lắp 

m
Dài 3 

mét

Profile: nhôm 

nguyên bản

PBC: trắng 

đục

120.000



26
Dây treo thanh 

nhôm
3537 Sợi

Dài 1 

mét
50.000

27
Dây treo thanh 

nhôm
3538 Sợi

Dài 2 

mét
60.000

28 Ke thẳng 3539 Cái 25.000

29 Ke tam giác 3540 Cái 30.000

30 Ke V30 nằm 3541 Cái 25.000

31 Ke V90 đứng 3542 Cái 25.000

32 Ke V90 nằm 3543 Cái 25.000

33 Ke V120 đứng 3544 Cái 25.000

34 Ke V120 nằm 3545 Cái 25.000


